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2. Ông Bùi S  Hi n.ỹ ề
- Th  ký phiên tòa: ư Ông Ph m H ng Huy – Th  ký Tòa án nhân dân th  xã A,ạ ồ ư ị

t nh Gia Lai.ỉ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân th  xã A tham gia phiên tòa: ạ ệ ệ ể ị Bà Nguy nễ

Th  Chung – Ki m sát viên.ị ể
Ngày 02 tháng 11 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân th  xã A, t nh Gia Laiạ ụ ở ị ỉ

xét x  s  th m công khai v  án th  lý s  90/2018/TLST-HNGĐ ngày 05 tháng 6ử ơ ẩ ụ ụ ố
năm 2018 v  vi c ề ệ “Ly hôn, tranh ch p v  nuôi conấ ề ”, theo Quy t đ nh đ a v  án raế ị ư ụ
xét x  s  30/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 18/9/2018 gi a các đ ng s :ử ố ữ ươ ự

- Nguyên đ nơ : Ch  Vũ Th  H, sinh năm 1974; ị ị đ a ch : T  5, Khu 04A, ph ngị ỉ ổ ườ
C, thành ph  C, t nh Qu ng Ninh. Có m t.ố ỉ ả ặ

- B  đ nị ơ : Anh Tr ng Văn G, sinh năm 1967; ươ đ a ch : Thôn C, xã T, th  xã A,ị ỉ ị
t nh Gia Lai. V ng m t. ỉ ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo đ n kh i ki n và trong quá trình gi i quy t v  án nguyên đ n ch  Vũ Thơ ở ệ ả ế ụ ơ ị ị
H trình bày: Ch  H và anh Tr ng Văn Gị ươ  t  nguy n k t hôn có đăng ký k t hôn t iự ệ ế ế ạ
UBND xã Cát Tài, huy n Phù Cát, t nh Bình Đ nh vào năm 1993. Trong quá trìnhệ ỉ ị
chung s ng v  ch ng phát sinh mâu thu n do anh G th ng xuyên say r u vàố ợ ồ ẫ ườ ượ
nhi u l n dùng l i l  xúc ph m, đánh đ p ch . Ch  và anh G đã không còn chungề ầ ờ ẽ ạ ậ ị ị
s ng v i nhau t  năm 2013 đ n nay, hi n ố ớ ừ ế ệ không ai còn quan tâm đ n cu c s ng c aế ộ ố ủ
nhau, v  ch ng không còn yêu th ng, quý tr ng, chăm sóc, giúp đ  l n nhau đợ ồ ươ ọ ỡ ẫ ể
cùng xây d ng gia đình h nh phúc nên không th  kéo dài cu c s ng chung v iự ạ ể ộ ố ớ
nhau đ c, do v y ch  H yêu c u Tòa án gi i quy t: ượ ậ ị ầ ả ế

V  quan h  hôn nhân: Xin đ c ly hôn v i anh Tr ng Văn G.ề ệ ượ ớ ươ
 V  con chung: Ch  và anh G có 03 con chung là Tr ng Th  Kim P, sinh ngàyề ị ươ ị

09/10/1994; Tr ng Th  Thanh Đ, sinh ngày 07/02/1998 và Tr ng Vũ T, sinhươ ị ươ



ngày 07/10/2004. Các cháu P và Đ đã trên 18 tu i và t  l p đ c. Ch  H yêu c uổ ự ậ ượ ị ầ
đ c tr c ti p nuôi cháu T và không yêu c u anh G ph i c p d ng nuôi con. ượ ự ế ầ ả ấ ưỡ

V  tài s n chung và n  chung: Ch  H không yêu c u Tòa án gi i quy t.ề ả ợ ị ầ ả ế
B  đ n anh Tr ng Văn G m c dù đã đ c Tòa án thông báo v  vi c th  lý vị ơ ươ ặ ượ ề ệ ụ ụ

án, nhi u l n Tòa án tri u t p đ n hòa gi i, tri u t p tham gia phiên tòa nh ng v ngề ầ ệ ậ ế ả ệ ậ ư ắ
m t không có lý do nên đã không trình bày đ c quan đi m c a mình v  n i dungặ ượ ể ủ ề ộ
c a v  án. ủ ụ

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân th  xã A tham gia phiên tòa phát bi u ý ki n:ạ ệ ệ ể ị ể ế
V  vi c tuân theo pháp lu t t  t ng: H i đ ng xét x , Th  ký phiên tòa k  tề ệ ậ ố ụ ộ ồ ử ư ể ừ

khi th  lý v  án cho đ n tr c th i đi m H i đ ng xét x  vào ngh  án đã ch p hànhụ ụ ế ướ ờ ể ộ ồ ử ị ấ
đúng quy đ nh c a pháp lu t t  t ng dân s . Nguyên đ n đã th c hi n đúng quy nị ủ ậ ố ụ ự ơ ự ệ ề
và nghĩa v  theo quy đ nh c a B  lu t T  t ng dân s . B  đ n không ch p hànhụ ị ủ ộ ậ ố ụ ự ị ơ ấ
theo quy đ nh c a B  lu t T  t ng dân s  v  vi c ph i có m t theo gi y tri u t pị ủ ộ ậ ố ụ ự ề ệ ả ặ ấ ệ ậ
c a Tòa án.ủ

V  vi c gi i quy t v  án: Đ  ngh  H i đ ng xét x  ch p nh n toàn b  yêu c uề ệ ả ế ụ ề ị ộ ồ ử ấ ậ ộ ầ
kh i ki n c a ch  Vũ Th  H. Ch p nh n cho ch  Vũ Th  H ly hôn v i anh Tr ngở ệ ủ ị ị ấ ậ ị ị ớ ươ
Văn G. Giao cho ch  H tr c ti p nuôi con chung là cháu Tr ng Vũ T cho đ n khiị ự ế ươ ế
cháu T đ  18 tu i và t  l p đ c. Ch  H ph i ch u án phí dân s  s  th m theo quyủ ổ ự ậ ượ ị ả ị ự ơ ẩ
đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án, đ c th m tra t i phiênứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
tòa và căn c  vào k t qu  tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ứ ế ả ụ ạ ộ ồ ử ậ ị

[1] Nguyên đ n ch   Vũ Th  H yêu c u ly hôn, có tranh ch p v  nuôi con v iơ ị ị ầ ấ ề ớ
anh Tr ng Văn G; đ a ch : Thôn C, xã T, th  xã A, t nh Gia Lai. Theo quy đ nh t iươ ị ỉ ị ỉ ị ạ
kho n 1 Đi u 28, đi m a kho n 1 Đi u 35; đi m a kho n 1 Đi u 39 c a B  lu t Tả ề ể ả ề ể ả ề ủ ộ ậ ố
t ng dân s , thì đây là v  án v  “Ly hôn, tranh ch p v  nuôi con”, thu c th mụ ự ụ ề ấ ề ộ ẩ
quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân th  xã A, t nh Gia Lai. ề ả ế ủ ị ỉ

[2] B  đ n anh Tr ng Văn G đã đ c Tòa án tri u t p h p l  đ n tham giaị ơ ươ ượ ệ ậ ợ ệ ế
phiên tòa l n th  hai nh ng v ng m t không có lý do. Theo quy đ nh t i đi m bầ ứ ư ắ ặ ị ạ ể
kho n 2 Đi u 227 c a B  lu t T  t ng dân s , Tòa án v n ti n hành xét x  v  ánả ề ủ ộ ậ ố ụ ự ẫ ế ử ụ
v ng m t b  đ n anh Tr ng Văn G.ắ ặ ị ơ ươ

[3] V  quan h  hôn nhân: Ch  Vũ Th  H và anh Tr ng Văn G t  nguy n k tề ệ ị ị ươ ự ệ ế
hôn và có đăng ký k t hôn theo đúng quy đ nh c a pháp lu t nên là hôn nhân h pế ị ủ ậ ợ
pháp. Trong quá trình chung s ng ch  H và anh G có phát sinh mâu thu n nên chố ị ẫ ị
H yêu c u Tòa án gi i quy t cho ly hôn v i anh G. Theo k t qu  xác minh t i Thônầ ả ế ớ ế ả ạ
C, xã T, th  xã A, t nh Gia Lai thì v  ch ng ch  H và anh G th ng xuyên cãi nhau,ị ỉ ợ ồ ị ườ
nguyên nhân ch  y u là do anh G hay u ng r u say và nhi u l n đánh đ p ch  H.ủ ế ố ượ ề ầ ậ ị
T  năm 2013 ch  H đã d n con v  Qu ng Ninh s ng cho đ n nay. Đ i v i anh G,ừ ị ẫ ề ả ố ế ố ớ
nhi u l n Tòa án thông báo hòa gi i nh ng anh G không đ n, th  hi n thái đ  bề ầ ả ư ế ể ệ ộ ỏ
m c không quan tâm đ n vi c ti p t c duy trì cu c s ng v  ch ng v i ch  H. H iặ ế ệ ế ụ ộ ố ợ ồ ớ ị ộ
đ ng xét x  xét th y tình tr ng hôn nhân gi a ch  H và anh G là tr m tr ng, đ iồ ử ấ ạ ữ ị ầ ọ ờ
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s ng chung không th  kéo dài, m c đích hôn nhân không đ t đ c nên c n ch pố ể ụ ạ ượ ầ ấ
nh n yêu c u xin ly hôn c a ch  Vũ Th  H v i anh Tr ng Văn G.ậ ầ ủ ị ị ớ ươ

[4] V  vi c nuôi con: Ch  H và anh G có 03 con chung là Tr ng Th  Kim P,ề ệ ị ươ ị
sinh ngày 09/10/1994; Tr ng Th  Thanh Đ, sinh ngày 07/02/1998 và Tr ng Vũươ ị ươ
T, sinh ngày 07/10/2004. Các cháu Ph ng và Đi p đã đ  18 tu i và t  l p đ c,ượ ệ ủ ổ ự ậ ượ
ch  H không có yêu c u nên H i đ ng xét x  không xem xét. Ch  H yêu c u đ cị ầ ộ ồ ử ị ầ ượ
tr c ti p nuôi con là cháu Tr ng Vũ T và không yêu c u anh G ph i c p d ngự ế ươ ầ ả ấ ưỡ
nuôi con. Xét cháu T hi n đang do ch  H tr c ti p nuôi d ng và có nguy n v ngệ ị ự ế ưỡ ệ ọ
đ c s ng cùng v i m . Ch  H đang trong đ  tu i lao đ ng, có s c kh e, đ  đi uượ ố ớ ẹ ị ộ ổ ộ ứ ỏ ủ ề
ki n đ  nuôi d ng, chăm sóc, giáo d c con. Do v y c n ch p nh n yêu c u c a chệ ể ưỡ ụ ậ ầ ấ ậ ầ ủ ị
H,  giao cho ch  H tr c ti p nuôi con là Tr ng Vũ T, sinh ngày 07/10/2004, choị ự ế ươ
đ n khi cháu T đ  18 tu i và t  l p đ c. Ch  H không yêu c u anh G c p d ngế ủ ổ ự ậ ượ ị ầ ấ ưỡ
nuôi con nên H i đ ng xét x  không xem xét.ộ ồ ử

[5] V  tài s n chung và nghĩa v  chung v  tài s n: Ch  H và anh G không yêuề ả ụ ề ả ị
c u Tòa án gi i quy t nên H i đ ng xét x  không xem xét. ầ ả ế ộ ồ ử

[6] V  án phí:ề  Căn c  kho nứ ả  4 Đi u 147 B  lu t T  t ng dân s ; đi m a kho nề ộ ậ ố ụ ự ể ả
5 Đi u  27 Ngh  quy t  s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a  y  banề ị ế ố ủ Ủ
Th ng v  Qu c h i v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí,ườ ụ ố ộ ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ
l  phí Tòa án. Nguyên đ n ch  Vũ Th  H ph i ch u toàn b  án phí dân s  s  th mệ ơ ị ị ả ị ộ ự ơ ẩ
v  ly hôn, b  đ n anh Tr ng Văn G không ph i ch u án phí dân s  s  th m.ề ị ơ ươ ả ị ự ơ ẩ

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Áp d ng kho n 1 Đi u 28, đi m a kho n 1 Đi u 35, đi m a kho n 1 Đi u 39,ụ ả ề ể ả ề ể ả ề
Đi u 147, đi m b kho n 2 Đi u 227, Đi u 228 c a B  lu t T  t ng dân s ; kho n 1ề ể ả ề ề ủ ộ ậ ố ụ ự ả
Đi u 56, Đi u 57, 81, 82, 83, 84 và Đi u 119 c a Lu t Hôn nhân và gia đình; đi mề ề ề ủ ậ ể
a kho n 5 Đi u 27 c a Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c aả ề ủ ị ế ố ủ

y ban Th ng v  Qu c h i v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ngỦ ườ ụ ố ộ ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ
án phí, l  phí Tòa án;  ệ

X : Ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a ch  Vũ Th  H c  th  nh  sau:ử ấ ậ ộ ầ ở ệ ủ ị ị ụ ể ư
- V  hôn nhânề : Ch p nh n ch   Vũ Th  H ly hôn v i anh Tr ng Văn G. ấ ậ ị ị ớ ươ
- V  vi c nuôi con: ề ệ Giao cho ch  Vũ Th  H tr c ti p trông nom, chăm sóc, nuôiị ị ự ế

d ng, giáo d c con chung là cháu Tr ng Vũ T, sinh ngày 07/10/2004, khi cháu Tưỡ ụ ươ
ch a thành niên ho c đã thành niên m t năng l c hành vi dân s  ho c không có khư ặ ấ ự ự ặ ả
năng lao đ ng và không có tài s n đ  t  nuôi mình. ộ ả ể ự

Ng i không tr c ti p nuôi con có quy n, nghĩa v  thăm nom con mà khôngườ ự ế ề ụ
ai đ c c n tr . N u ng i không tr c ti p nuôi con l m d ng vi c thăm nom đượ ả ở ế ườ ự ế ạ ụ ệ ể
c n tr  ho c gây nh h ng x u đ n vi c trông nom, chăm sóc, nuôi d ng, giáoả ở ặ ả ưở ấ ế ệ ưỡ
d c con thì ng i tr c ti p nuôi con có quy n yêu c u Tòa án h n ch  quy n thămụ ườ ự ế ề ầ ạ ế ề
nom con c a ng i đó.ủ ườ

Trên c  s  l i ích c a con, các đ ng s  có quy n yêu c u thay đ i ng i tr cơ ở ợ ủ ươ ự ề ầ ổ ườ ự
ti p nuôi con ho c yêu c u c p d ng nuôi con.ế ặ ầ ấ ưỡ
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- V  án phíề : Ch  Vũ Th  H ph i ch u án phí dân s  s  th m là 300.000đ ị ị ả ị ự ơ ẩ (ba
trăm nghìn đ ng)ồ , đ c tr  vào ti n t m ng án phí đã n p là 300.000đ, theo biênượ ừ ề ạ ứ ộ
lai thu ti n t m ng án phí s  0006980 ngày 05 tháng 6 năm 2018 c a Chi c c Thiề ạ ứ ố ủ ụ
hành án dân s  th  xã A, ch  H đã n p đ  án phí dân s  s  th m. ự ị ị ộ ủ ự ơ ẩ

Anh Tr ng Văn G không ph i ch u  án phí dân s  s  th m.ươ ả ị ự ơ ẩ
- V  quy n kháng cáo:ề ề  Trong th i h n 15 ờ ạ (m i lăm) ườ ngày, k  t  ngày tuyênể ừ

án (02/11/2018), các đ ng s  có quy n làm đ n kháng cáo b n án đ  yêu c u Tòaươ ự ề ơ ả ể ầ
án nhân dân t nh Gia Lai gi i quy t l i theo th  t c phúc th m. ỉ ả ế ạ ủ ụ ẩ Th i h n trên đ iờ ạ ố
v i đ ng s  không có m t t i phiên tòa đ c tính t  ngày b n án đ c giao cho hớ ươ ự ặ ạ ượ ừ ả ượ ọ
ho c đ c niêm y t. ặ ượ ế

Tr ng h p b n án này đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t thi hànhườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  cóự ườ ượ ự ườ ả ự
quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ỏ ậ ề ầ ự ệ
ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7, 7a và 9 Lu t thiặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ
hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30ự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề
Lu t thi hành án dân s .ậ ự

N i nh nơ ậ :
- TAND t nh Gia Laiỉ
- VKSND th  xã A;ị
- Chi c c THADS TX An Khê;ụ
- UBND xã Cát T, huy n P, t nh Bình Đ nh (đ  ghiệ ỉ ị ể
vào s  h  t ch); ổ ộ ị
- Các đ ng s ; ươ ự
- L u h  s  v  án, án văn. ư ồ ơ ụ

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Bùi Th  Bích Th oị ả
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